
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,290.67 0.24% 14.04%
HNX 245.58 0.24% 6.78%
VN30 1,311.10 0.23% 15.86%
UPCOM 99.56 0.71% 13.68%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,325.20
Tổng GTGD (tỷ) 24,771.75 20.33% 31.09%

INTRADAY VNINDEX 10/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,820 0.09% 16.85%
FUEMAV30 15,650 0.00% 16.36%
FUESSV30 16,200 0.37% 16.88%
FUESSV50 19,780 0.61% 16.49%
FUESSVFL 21,050 0.14% 14.40%
FUEVFVND 32,560 0.80% 25.09%
FUEVN100 17,740 0.23% 16.18%

VN30F2406 1,310.9 0.22%
VN30F2407 1,311.5 0.27%
VN30F2409 1,312.6 0.37%
VN30F2412 1,311.0 0.31%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,038.16 0.92% 16.66%
Shanghai 3,051.27 0.00% 3.00%
Hang Seng 18,366.95 0.00% 9.40%
Kospi 2,701.17 -0.79% 1.17%
BSE Sensex 76,490.08 -0.27% 6.40%
STI (Singapore) 3,322.08 -0.26% 2.85%
SET (Thái Lan) 1318.57 -1.06% -8.01%
Dầu Brent ($/thùng) 79.79 0.01% 3.59%
Vàng ($/ounce) 2,296.60 -0.01% 10.59%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.26% 16 66
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.44% 2 56

TPCP - 10 năm 2.77% 6 59

USD/VND 25,454 0.004% 3.85%

EUR/VND 28,140 -0.18% 2.79%

CNY/VND 3,578 0.17% 2.93%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/6/2024

Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều sau báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ

Sáu tuần trước đã tốt hơn mong đợi, khi số liệu tuyển dụng và tăng trưởng tiền

lương đã cải thiện trong tháng Năm. Điều này củng cố cho câu chuyện Fed

không cần phải vội vàng hạ lãi suất. Tuần này tại châu Á, các nhà đầu tư sẽ

đánh giá số liệu GDP Q1 sau điều chỉnh của Nhật Bản vào hôm nay, với mức

giảm hàng năm là 1.8%, nhẹ hơn mức giảm 2% theo báo cáo ban đầu. Đến thứ

Sáu, NHTW Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Hôm nay, một số thị

trường đóng cửa nghỉ lễ, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan.

Giá vàng chiều nay (10/6) vẫn được giữ nguyên, chưa thay đổi nhiều so với

tuần trước. Hiện giá bán vàng miếng SJC tại Doji là 76.98 triệu đồng/lượng, mua

vào 74.98 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường liên tục suy yếu khi VNIndex chưa thể vượt qua mức đỉnh 21 tháng. 

Nhóm dịch vụ công nghiệp, điển hình là cổ phiếu cảng có mức tăng tốt nhất 

hôm nay, trong đó hàng loạt cổ phiếu tăng trần như SGP, DXP, VOS, HAH.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,000      -0.56% -0.23% 4,268,774       4,042,171        
BID 47,650      -0.21% 0.74% 3,415,947       4,290,483        
CTG 33,500      2.13% 2.76% 22,563,925     28,198,522      
TCB 48,900      -0.41% 3.71% 12,342,856     20,536,671      
VPB 18,050      0.28% -1.37% 16,538,576     26,859,947      
MBB 22,650      0.89% 0.22% 25,228,306     33,546,014      
HDB 23,900      0.84% -0.42% 7,566,130       8,365,493        
TPB 18,350      1.38% 1.66% 23,711,170     33,411,991      
STB 31,100      1.14% 4.54% 26,173,146     41,107,478      
VIB 22,550      0.67% 1.12% 9,490,468       8,399,573        
ACB 24,400      -0.81% -1.61% 12,829,681     14,325,783      
SHB 11,750      -0.42% 0.86% 57,120,895     85,893,881      

SSB 21,650      0.00% 0.23% 2,336,010       2,402,196        
GAS 80,300      0.00% 1.49% 1,984,830       37,085,807      

POW 13,650      -2.15% 1.08% 29,436,339     3,540,005        
PLX 41,950      1.08% -1.14% 2,631,766       5,610,124        
VIC 43,450      -0.11% -1.02% 3,140,242       14,508,404      

VHM 38,900      -0.26% -0.90% 11,097,316     13,441,649      
VRE 22,100      -0.45% 1.66% 11,230,865     10,472,682      
VNM 67,200      -0.88% -0.77% 7,466,037       8,598,060        
MSN 77,100      -0.64% 13.97% 8,154,210       3,804,421        
SAB 67,700      -0.29% 0.48% 3,102,922       1,654,605        
BCM 63,300      -2.01% 2.09% 1,181,221       2,217,689        
BVH 46,300      -0.22% 2.09% 1,484,298       2,217,689        
VJC 109,000   0.00% 0.28% 1,452,182       1,579,978        
FPT 144,000   1.41% 5.19% 7,069,824       6,360,931        
MWG 63,000      1.45% -1.56% 9,225,859       12,173,197      
GVR 36,200      3.43% 3.43% 12,615,400     12,729,057      
SSI 35,350      -0.28% -0.14% 22,252,851     28,427,043      
HPG 29,300      0.00% 1.03% 38,059,908     38,562,420      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

MSB: MSB dự kiến sẽ phát hành 600 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 

30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 30 cổ phiếu mới), qua đó tăng vốn 

điều lệ từ 20,000 tỷ đồng lên 26,000 tỷ đồng.

Nội dung

Từ 11/6, Agribank mở thêm hai điểm bán vàng tại Hà Nội;

Đồng yen yếu đẩy giá thuê nhà ở Nhật giảm mạnh;

VSIP làm khu công nghiệp hơn 4,900 tỷ đồng tại Thái Bình;

Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ người nước ngoài thuận tiện khi thanh toán.

Tổng thống Pháp tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm;

Chuyên gia đề xuất đánh thuế giao dịch vàng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh cổ phiếu POW với giá trị bán ròng 

gần 50 tỷ đồng.

VIC: Vingroup lập thêm công ty con VYHT có vốn điều lệ hơn 14,000 tỷ đồng.

VNM: Tại triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024, đại diện 

Vinamilk cho biết giá cả, chất lượng và tính bền vững là những yếu tố để doanh 

nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi bán lẻ, phân phối toàn cầu.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Cùng với FPT và FRT, hai cổ phiếu còn lại thuộc "họ" FPT là FOX của CTCP 

Viễn thông FPT (FPT Telecom) và FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT đều đã 

chính thức vượt mốc 100,000 đồng/cổ phiếu.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,290.67 0.24% 14.04%
HNX 245.58 0.24% 6.78%
VN30 1,311.10 0.23% 15.86%
UPCOM 99.56 0.71% 13.68%
Net Foreign buy (B) -1,325.20
Total trading value (B) 24,771.75 20.33% 31.09%

INTRADAY VNINDEX 6/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,820 0.09% 16.85%
FUEMAV30 15,650 0.00% 16.36%
FUESSV30 16,200 0.37% 16.88%
FUESSV50 19,780 0.61% 16.49%
FUESSVFL 21,050 0.14% 14.40%
FUEVFVND 32,560 0.80% 25.09%
FUEVN100 17,740 0.23% 16.18%

VN30F2406 1,310.90 0.22%
VN30F2407 1,311.50 0.27%
VN30F2409 1,312.60 0.37%
VN30F2412 1,311.00 0.31%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,038.16 0.92% 16.66%
Shanghai Component 3,051.27 0.00% 3.00%
Hang Seng 18,366.95 0.00% 9.40%
Kospi 2,701.17 -0.79% 1.17%
BSE Sensex 76,490.08 -0.27% 6.40%
STI (Singapore) 3,322.08 -0.26% 2.85%
SET (Thái Lan) 1,318.57 -1.06% -8.01%
Brent oil ($/barrel) 79.79 0.01% 3.59%
Gold ($/ounce) 2,296.60 -0.01% 10.59%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.26% 16 66
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.44% 2 56

10 year-Gov. Bond 2.77% 6 59

USD/VND 25,454 0.004% 3.85%

EUR/VND 28,140 -0.18% 2.79%

CNY/VND 3,578 0.17% 2.93%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/10/2024 Cash                                    700 
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6/11/2024 Cash                                 1,200 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

7/5/20246/12/2024

MARKET BRIEF
6/10/2024

The market has continuously weakened when VNIndex has not been able to break

through its 21-month peak. The industrial services sector, represented by marine

port services stocks, had the best increase today, in which a series of stocks hit

ceiling prices such as SGP, DXP, VOS, HAH.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets were mixed after a stronger-than-expected jobs report in the

U.S. on Friday revealed hiring and wage growth picked up in May. This adds to the

narrative the Fed doesn’t have to rush to lower interest rates. A few Asian markets

were closed for a holiday Monday, including Australia, mainland China, Hong Kong

and Taiwan. This week in Asia, investors will assess Japan’s revised first-quarter

gross domestic product numbers on Monday, which came in at an annualized

contraction of 1.8%. This was softer than the 2% contraction initially reported.

Separately, the Bank of Japan’s rate decision will come on Friday.

In the afternoon of June 10, gold prices remained unchanged compared to last 

week. Currently, the selling price of SJC gold bars at Doji is 76.98 million VND/tael, 

buying price is 74.98 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,000     -0.56% -0.23% 4,268,774       4,042,171        
BID 47,650     -0.21% 0.74% 3,415,947       4,290,483        
CTG 33,500     2.13% 2.76% 22,563,925     28,198,522      
TCB 48,900     -0.41% 3.71% 12,342,856     20,536,671      
VPB 18,050     0.28% -1.37% 16,538,576     26,859,947      
MBB 22,650     0.89% 0.22% 25,228,306     33,546,014      
HDB 23,900     0.84% -0.42% 7,566,130       8,365,493        
TPB 18,350     1.38% 1.66% 23,711,170     33,411,991      
STB 31,100     1.14% 4.54% 26,173,146     41,107,478      
VIB 22,550     0.67% 1.12% 9,490,468       8,399,573        
ACB 24,400     -0.81% -1.61% 12,829,681     14,325,783      
SHB 11,750     -0.42% 0.86% 57,120,895     85,893,881      
SSB 21,650     0.00% 0.23% 2,336,010       2,402,196        
GAS 80,300     0.00% 1.49% 1,984,830       37,085,807      
POW 13,650     -2.15% 1.08% 29,436,339     3,540,005        
PLX 41,950     1.08% -1.14% 2,631,766       5,610,124        
VIC 43,450     -0.11% -1.02% 3,140,242       14,508,404      
VHM 38,900     -0.26% -0.90% 11,097,316     13,441,649      
VRE 22,100     -0.45% 1.66% 11,230,865     10,472,682      
VNM 67,200     -0.88% -0.77% 7,466,037       8,598,060        
MSN 77,100     -0.64% 13.97% 8,154,210       3,804,421        
SAB 67,700     -0.29% 0.48% 3,102,922       1,654,605        
BCM 63,300     -2.01% 2.09% 1,181,221       2,217,689        
BVH 46,300     -0.22% 2.09% 1,484,298       2,217,689        
VJC 109,000  0.00% 0.28% 1,452,182       1,579,978        
FPT 144,000  1.41% 5.19% 7,069,824       6,360,931        
MWG 63,000     1.45% -1.56% 9,225,859       12,173,197      
GVR 36,200     3.43% 3.43% 12,615,400     12,729,057      
SSI 35,350     -0.28% -0.14% 22,252,851     28,427,043      
HPG 29,300     0.00% 1.03% 38,059,908     38,562,420      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

From June 11, Agribank opened two more locations in Hanoi to sell gold;

Experts propose taxing gold transactions;

VSIP plans to invest in an industrial park with a capital of more than VND4,900 billion in Thai Binh;

French President announced dissolution of the National Assembly and called new legislative elections;

Weak yen causes rental prices in Japan to plummet;

China has issued policies to make payments more convenient for foreigners.

Content

POW: Foreign investors returned to net selling POW shares with a value of 

nearly VND50 billion.

VIC: Vingroup established a subsidiary named VYHT with charter capital of more 

than VND14,000 billion.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: At the Vietnam International Sourcing Expo 2024, Vinamilk 

representatives said price, quality and sustainability are factors for businesses to 

participate more deeply in global retail chains.

FPT: Along with FPT and FRT stocks, the remaining two stocks of the FPT 

"family", including FOX shares of FPT Telecom JSC (FPT Telecom) and FOC shares 

of FPT Online Services JSC, have both officially exceeded the mark of 100,000 

VND/share.

MSB: MSB plans to issue 600 million shares to pay dividends, equivalent to 30% 

(each shareholder owning 100 shares will receive 30 new shares), through which 

MSB will increase its charter capital from VND20,000 billion to VND26,000 billion.
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